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I/ Đọc hiểu: (5,0 điểm) Đọc kĩ ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới 

ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ 

( Trích) 

Thuyền ta lái gió với buồm trăng 

Lướt giữa mây cao với biển bằng 

Ra đậu dặm xa dò bụng biển 

Dàn đan thế trận lưới vây giăng 

 

Cá nhụ cá chim cùng cá đé ( 1) 

Cá song (2)lấp lánh đuốc đen hồng 

Cái đuôi em quẫy trăng vàng choé 

Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long 

                    ( Huy Cận, Tuyển tập Huy Cận,  tập I, NXB Văn học Hà Nội, 1996) 

Chú thích: 

(1) cá đé: còn gọi là cá bẹ, cùng họ với cá trích nhưng lớn hơn. 

(2) Cá song: Cá biển sống ở gần bờ thân dày và dài, có nhiều vạch dọc thân hoặc 

các chấm tròn màu đen và hồng. 

TRƯỜNG THCS VÕ DUY DƯƠNG 

HỌ VÀ TÊN:……………………….. 

LỚP:…………………....................... 

Số báo danh:…………….................. 

KIỂM TRA CUỐI KỲ II 

Năm học: 2025-2026 

MÔN: NGỮ VĂN 9 

Thời gian: 90 phút 

ĐỀ 4 

Chữ ký 

GT 

Duyệt 

ĐIỂM  

ĐỌC 

HIỂU 

ĐIỂM 

VIẾT 

ĐIỂM 

TỔNG 

 

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN 
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Câu 1: ( 1,0 điểm)  Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của đoạn trích 

thơ. 

Câu 2: (1,0 điểm) Liệt kê các loài cá được tác giả nhắc đến trong khổ thơ thứ 2. Sắc 

màu của con cá song được miêu tả như thế nào? 

Câu 3: (1,0 điểm) Qua hai dòng thơ "Thuyền ta lái gió với buồm trăng / Lướt giữa 

mây cao với biển bằng", hình ảnh con thuyền và người dân chài hiện lên như thế 

nào?  

Câu 4: (1,0 điểm) Xác định từ Hán Việt được sử dụng trong câu thơ "Đêm thở: sao 

lùa nước Hạ Long". Giải thích nghĩa của Từ Hán Việt vừa tìm.  

Câu 5: (1,0 điểm) Từ vẻ đẹp của con người lao động trong hai khổ thơ trên, theo 

em thế hệ trẻ cần có trách nhiệm gì đối với việc bảo vệ chủ quyền và tài nguyên biển 

đảo hiện nay? 

II/ Viết: (5,0 điểm) Phân tích hai đoạn thơ sau: 

     Bài thơ về tiểu đội xe không kính 

Không có kính không phải vì xe không có kính 

Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi 

Ung dung buồng lái ta ngồi, 

Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. 

 

Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng 

Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim 

Thấy sao trời và đột ngột cánh chim 

Như sa, như ùa vào buồng lái. 

                                      ( Trích Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Phạm Tiến Duật) 

Chú thích: 

- Phạm Tiến Duật (1941- 2007), quê quán: huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 

- Bài thơ sáng tác năm 1969, trên tuyến đường Trường Sơn, trong thời kì kháng 

chiến chống Mĩ diễn ra ác liệt. Bài thơ thuộc chùm thơ được tặng giải Nhất cuộc 

thi thơ báo Văn nghệ năm 1969, in trong tập “Vầng trăng quầng lửa”. 
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